       LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VÀ KỸ THUẬT QUẢNG TRỊ                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2014-2019

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Trình độ

	
	
	
	
	Chuyên môn NV
	Lý luận chính trị

	01
	Trần Ngọc Lân
	20/4/1969
	TUV, GĐ Sở KH&CN, Chủ tịch Liên hiệp hội 
	Thạc sĩ
	Cao cấp

	02
	Nguyễn Thái Nhân
	23/10/1962
	Phó chủ tịch Thường trực LHH
	Thạc sĩ
	Cao cấp

	03
	Nguyễn Văn Nhiệm
	25/12/1963
	Tổng Thư ký Liên hiệp hội
	Thạc sĩ
	Trung cấp

	04
	Hoàng Đức Cường
	25/10/1958
	CVP Đoàn ĐBQH, Trưởng Ban TVPBGĐXH LHH
	Cử nhân
	Cử nhân

	05
	Lê Văn Kiệm
	20/6/1960
	Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	Đại học
	Cử nhân

	06
	Nguyễn Bình
	15/5/1959
	PGĐ Sở KH&CN - CT Hội KH Lịch sử
	Tiến sĩ
	Cử nhân

	07
	Nguyễn Văn Hùng
	09/11/1955
	PCT LHH, CT Hội TC&BVQLNTD
	Cử nhân
	Cử nhân

	08
	Trần Thanh Hiền
	10/5/1962
	PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT
	Kỹ sư
	Cao cấp

	09
	Trần Mạnh Đạt
	24/01/1957
	Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại QT
	Tiến sĩ
	Cao cấp

	10
	Lê Quốc Hải
	13/3/1979
	Phó hiệu trưởng trường CĐSP
	Tiến sỹ
	Cao cấp

	11
	Hồ Xuân Hiếu
	15/9/1975
	TGĐ Công ty TNHH MTV Thương mại QT
	Thạc sĩ
	Cao cấp

	12
	Hoàng Văn Mai
	27/12/1959
	PGĐ Sở Nội vụ - TB Thi đua, Khen thưởng 
	Cử nhân
	Cao cấp

	13
	Phan Xuân Kiểu
	26/02/1958
	PGĐ Sở Giáo dục và ĐT 
	Thạc sĩ
	Cử nhân

	14
	Nguyễn Trường Khoa
	01/01/1965
	PGĐ Sở Tài nguyên & Môi trường
	Tiến sĩ
	Cao cấp

	15
	Lê Bình
	27/5/1955
	PGĐ Sở NN&PTNT - Chủ tịch Hội Nghề cá
	Kỹ sư
	Cao cấp

	16
	Phùng Thế Giảng
	15/12/1949
	Chủ tịch Hội Làm vườn
	Kỹ sư
	Cao cấp

	17
	Lê Văn Tới
	23/6/1955
	Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế
	Tiến sĩ
	Cao cấp

	18
	Trần Văn Do
	04/4/1956
	Chủ tịch Hội CNTY
	Thạc sĩ
	Cao cấp

	19
	Lê Cảnh Hùng
	11/12/1958
	Chủ tịch Hội Kiến trúc sư
	K trúc sư
	Trung cấp

	20
	Lê Thị Xuân Liên
	30/10/1958
	Hiệu trưởng Trường TC Mai Lĩnh
	Tiến sĩ
	Cao cấp

	21
	Võ Trường Sơn
	1963
	Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Đại học
	Cao cấp

	22
	Trần Quốc Dính
	26/4/1959
	Phó Giám đốc Sở Y tế
	BS CK II
	Cử nhân

	23
	Trần Đức Hữu
	02/02/1960
	Giám đốc Đài PTTH tỉnh
	Thạc sĩ
	Cử nhân

	24
	Phạm Văn Nghiệm
	15/61972
	PCT UBND TP Đông Hà
	Cử nhân
	Cao cấp

	25
	Nguyễn Văn Lý
	07/10/1957
	Trưởng BDV H/ủy, CT Hội KHKT V.Linh
	Kỹ sư
	Cử nhân

	26
	Nguyễn Giáp
	01/01/1962
	PCT UBND huyện, CT Hội KHKT Hải Lăng
	Kỹ sư
	Cao cấp

	27
	Phan Quang Giải
	02/5/1965
	PCT UBND huyện Triệu Phong
	Cử nhân
	Cao cấp

	28
	Lê Quang Thuận
	07/4/1974
	PCT UBND huyện Hướng Hóa
	Cử nhân
	Cao cấp

	29
	Phạm Văn Hùng
	13/3/1960
	PCT UBND huyện Đakrông
	Kỹ sư
	Cử nhân

	30
	Hoàng Quang Vinh
	02/8/1956
	GĐ Sở GTVT, CT Hội KHKT Cầu đường
	Kỹ sư
	Cử nhân

	31
	Lê Văn Thanh
	20/5/1961
	PCT UBND huyện Cam Lộ
	Cử nhân
	Cao cấp

	32
	Lê Phương Bắc
	21/3/1977
	PCT UBND thị xã Quảng Trị
	Cử nhân
	Cao cấp

	33
	Phạm Văn Nghi
	15/02/1965
	PCT UBND, Chủ tịch Hội KH&KT Gio Linh
	Kỹ sư
	Cao cấp

	34
	Thái Ngọc Châu
	22/11/1974
	PGĐ Sở Xây dựng
	Kỹ sư
	Cao cấp

	35
	Võ Thành Dung
	12/6/1973
	Chánh văn phòng Liên hiệp hội
	Cử nhân
	Cao cấp


31
       LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VÀ KỸ THUẬT QUẢNG TRỊ                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  BAN THƯỜNG VỤ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2014-2019

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Trình độ

	
	
	
	
	Chuyên môn NV
	Lý luận chính trị

	01
	Trần Ngọc Lân
	20/4/1969
	TUV, GĐ Sở KH&CN, Chủ tịch Liên hiệp hội 
	Thạc sĩ
	Cao cấp

	02
	Nguyễn Thái Nhân
	23/10/1962
	Phó chủ tịch Thường trực LHH
	Thạc sĩ
	Cao cấp

	03
	Nguyễn Văn Nhiệm
	25/12/1963
	Tổng Thư ký Liên hiệp hội
	Thạc sĩ
	Trung cấp

	04
	Hoàng Đức Cường
	25/10/1958
	CVP Đoàn ĐBQH, Trưởng Ban TVPBGĐXH LHH
	Cử nhân
	Cử nhân

	05
	Lê Văn Kiệm
	20/6/1960
	PTB Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	Đại học
	Cử nhân

	06
	Nguyễn Bình
	15/5/1959
	PGĐ Sở KH&CN - CT Hội KH Lịch sử
	Tiến sĩ
	Cử nhân

	07
	Nguyễn Văn Hùng
	09/11/1955
	PCT LHH, CT Hội TC&BVQLNTD
	Cử nhân
	Cử nhân

	08
	Trần Thanh Hiền
	10/5/1962
	PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT
	Kỹ sư
	Cao cấp

	09
	Trần Mạnh Đạt
	24/01/1957
	Giám đốc Phân hiệu ĐHH tại QT
	Tiến sĩ
	Cao cấp

	10
	Lê Quốc Hải
	13/3/1979
	Phó hiệu trưởng trường CĐSP
	Tiến sỹ
	Cao cấp

	11
	Hồ Xuân Hiếu
	15/9/1975
	TGĐ Công ty TNHH MTV Thương mại QT
	Thạc sĩ
	Cao cấp


       LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VÀ KỸ THUẬT QUẢNG TRỊ                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2014-2019

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Trình độ

	
	
	
	
	Chuyên môn NV
	Lý luận chính trị

	A
	Chủ tịch 
	
	
	
	

	01
	Trần Ngọc Lân
	20/4/1969
	TUV, GĐ Sở KH&CN, Chủ tịch Liên hiệp hội 
	Thạc sĩ
	Cao cấp

	B
	Phó Chủ tịch 
	
	
	
	

	01
	Nguyễn Thái Nhân
	23/10/1962
	PCT Thường trực LHH
	Thạc sĩ
	Cao cấp

	C
	Tổng thư ký 
	
	
	
	

	01
	Nguyễn Văn Nhiệm
	25/12/1963
	Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT
	Thạc sĩ
	Trung cấp


       LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VÀ KỸ THUẬT QUẢNG TRỊ                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2014-2019

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Trình độ

	
	
	
	
	Chuyên môn NV
	Lý luận chính trị

	01
	Nguyễn Văn Hùng
	09/11/1955
	TB Kiểm tra LHH, CT Hội TC&BVQLNTD
	Cử nhân
	Cử nhân

	02
	Lê Bình
	27/5/1955
	PGĐ Sở NN&PTNT - Chủ tịch Hội Nghề cá
	Kỹ sư
	Cao cấp


1

